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Câu 1: Cho dãy số 
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. Tìm số hạng đầu 
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Câu 2: Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình?


A. Phép đồng nhất.


B. Phép đối xứng trục.


C. Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng.


D. Phép vị tự tỉ số 
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Câu 3: Từ thành phố A đến thành phố B có sáu con đường, từ thành phố B đến thành phố C có bốn con đường. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ thành phố A đến thành phố C, qua thành phố B?
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Câu 4: Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 
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Câu 5: Hàm số nào sau đây có tập xác định là R ?
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Câu 6: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?


A. Nếu ba đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng và đôi một cắt nhau thì ba đường thẳng đó cùng song song với một mặt phẳng.


B. Nếu ba đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng và đôi một cắt nhau thì ba đường thẳng đó tạo thành một tam giác.


C. Nếu ba đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng và đôi một cắt nhau thì ba đường thẳng đó đồng quy.


D. Nếu ba đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng và đôi một cắt nhau thì ba đường thẳng đó trùng nhau.

Câu 7: Dãy số nào sau đây không có giới hạn?
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Câu 8: Cho A và B là hai biến cố xung khắc. Đẳng thức nào sau đây đúng?
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Câu 9: Cho 
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. Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 10: Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền cân đối và đồng chất bốn lần. Tính số phần tử của không gian mẫu?
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Câu 11: Cho tứ diện 
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Câu 12: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
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Câu 13: Trong các dãy số sau đây, dãy số nào là cấp số cộng?
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Câu 14: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn?
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Câu 15: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng?


A. Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b song song với đường thẳng c thì a vuông góc với c

B. Cho hai đường thẳng a, b song song với nhau. Nếu một đường thẳng c vuông góc với a thì c phải cắt b

C. Cho ba đường thẳng a, b, c vuông góc với nhau từng đôi một. Nếu có một đường thẳng d vuông góc với a thì d song song với b hoặc c

D. Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì a vuông góc với c
Câu 16: Cho hình lăng trụ tam giác 
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. Gọi 
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 lần lượt là trọng tâm của các tam giác 
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. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng 
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 với hình lăng trụ đã cho là


A. Hình thang cân.
B. Tam giác vuông.


C. Tam giác cân.
D. Hình bình hành.

Câu 17: Cho A và B là hai biến cố độc lập với nhau, biết 
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Câu 18: Trong mặt phẳng tọa độ 
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. Để phép tịnh tiến theo vectơ 
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Câu 19: Cho cấp số cộng 
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Câu 20: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số?
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Câu 21: Số hạng không chứa 
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Câu 22: Số nghiệm 
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Câu 23: Tính 
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Câu 24: Cho biết 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 25: Tính 
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Câu 26: Cho phương trình 
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Câu 27: Cho hình lăng trụ tam giác 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 28: Cho đa thức 
[image: image130.wmf](

)

f

x

 thỏa mãn 
[image: image131.wmf](

)

1

f4

lim10

1

x

x

x

®

-

=

-

. Tính 
[image: image132.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

2

1

f4

Llim

1f53

x

x

xx

®

-

=

-++



A. 
[image: image133.wmf]5

L

6

=

.
B. 
[image: image134.wmf]L2

=

.
C. 
[image: image135.wmf]5

L

3

=

.
D. 
[image: image136.wmf]L10

=

.

Câu 29: Cho dãy số 
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. Mệnh đề nào sau đây đúng?


A. Dãy 
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C. Dãy 
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Câu 30: Cho hình hộp 
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Câu 31: Cho hình chóp 
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Câu 32: Cho các số thực 
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Câu 33: Cho hình hộp 
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Câu 34: Cho tứ diện 
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A. 
[image: image187.wmf]33

.
B. 
[image: image188.wmf]63

.
C. 
[image: image189.wmf]23

.
D. 
[image: image190.wmf]43

.

Câu 35: Một hộp đựng 18 viên bi gồm: 4 viên bi màu đỏ, 6 viên bi màu xanh và 8 viên bi màu vàng. Lấy ngẫu nhiên từ hộp đó ra 5 viên bi. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách lấy ra 5 viên bi có đủ cả 3 màu?
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Câu 36: Trong mặt phẳng tọa độ 
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Câu 37: Cho tứ diện 
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 cùng song song với một mặt phẳng nào đó.
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Câu 38: Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số từ 1, 2, 3,..., 9. Rút ngẫu nhiên đồng thời 3 thẻ và nhân 3 số ghi trên ba thẻ lại với nhau. Tính xác suất để tích nhận được là một số chia hết cho 8.
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Câu 39: Tính 
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Câu 40: Biết rằng phương trình 
[image: image226.wmf]2018

1111

...0

sinsin2sin4sin2

xxxx

++++=

 có nghiệm dạng 
[image: image227.wmf]m

k2

2n

x

p

=

-

 với 
[image: image228.wmf]k

Î

¢

 và 
[image: image229.wmf]m,n

 là các số nguyên dương, 
[image: image230.wmf]n2018

<

. Tính 
[image: image231.wmf]Tm2n

=+

.


A. 
[image: image232.wmf]T2021

=

.
B. 
[image: image233.wmf]T2022

=

.
C. 
[image: image234.wmf]T2023

=

.
D. 
[image: image235.wmf]T2020

=

.

Câu 41: Cho cấp số nhân 
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Câu 42: Xếp ngẫu nhiên 9 học sinh gồm 2 học sinh lớp 11A, 3 học sinh lớp 11B và 4 học sinh lớp 11C thành một hàng ngang. Xác suất để xếp 9 học sinh trên không có học sinh của lớp 11B ở giữa 2 học sinh lớp 11A là:
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Câu 43: Tìm 
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Câu 44: Cho hình bình hành 
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Câu 45: Một cơ sở khoan giếng đưa ra định mức giá như sau: Giá của mét khoan đầu tiên là 
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 đồng và kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mét khoan sau tăng thêm 
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 đồng so với giá của mét khoan ngay trước đó. Anh X muốn ký hợp đồng với cơ sở khoan giếng này để khoan một giếng sâu 
[image: image269.wmf]20

 mét lấy nước dùng cho sinh hoạt của gia đình. Hỏi sau khi hoàn thành việc khoan giếng, anh X phải thanh toán cho cơ sở khoan giếng số tiền bằng bao nhiêu?
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Câu 46: Một quả bóng cao su được thả từ độ cao 
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. Mỗi lần chạm đất, quả bóng lại nảy lên bốn phần lăm độ cao của lần rơi trước đó. Tổng các khoảng cách rơi và nảy của quả bóng từ lúc thả bóng cho đến lúc bóng không nảy nữa bằng:
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Câu 47: Cho dãy số 
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Câu 48: Cho hình chóp 
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Câu 49: Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 7 chữ số và chia hết cho 9?


A. 
[image: image301.wmf]500000

.
B. 
[image: image302.wmf]499999

.
C. 
[image: image303.wmf]499998

.
D. 
[image: image304.wmf]500001

.

Câu 50: Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất ba lần liên tiếp. Gọi T là tích ba số ở ba lần gieo (mỗi số là số chấm trên mặt xuất hiện ở mỗi lần gieo). Tính xác suất sao cho T không chia hết cho 6.
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